CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT
B. DẠNG BÀI NÂNG CAO
1. Dạng 1: Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số:
a) Cách giải:
Ví dụ 1: Tìm x:
x : 2 = 50 : 5
x : 2 = 10 (Tìm thương vế phải trước)
x = 10 x 2 (Áp dụng quy tắc - Tìm số bị chia)
x = 20 (Kết quả)
Ví dụ 2: Tìm x
x + 7 = 3 x 8
x + 7 = 24 (Tính tích vế phải trước)
x = 24 – 7 (Áp dụng quy tắc - Tìm số hạng)
x = 17 (Kết quả)
Ví dụ 3: Tìm x:
x : 2 = 12 + 6
x : 2 = 18 (Tính tổng vế phải trước)
x = 18 : 2 (Áp dụng quy tắc -Tìm số bị chia)
x = 9 (Kết quả)
Ví dụ 4: Tìm x:
45 – x = 30 - 18
45 – x = 12 (Tính hiệu vế phải trước)
x = 45 - 12 (Áp dụng quy tắc – Tìm số trừ)
x = 33 (Kết quả)
b) Bài tập áp dụng
2. Dạng 2: Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính:
a) Cách giải :
Ví dụ 1: Tìm x:
100 – x – 20 = 70
100 – x = 70 +20 (Tính 100 – x trước – Tìm số bị trừ)
100 – x = 90 (Tính tổng vế phải trước)
x = 100 – 90 (Áp dụng quy tắc – Tìm số trừ)
x = 10 (Kết quả)
Ví dụ 2: Tìm x:
x + 28 + 17 = 82
x + 28 = 82 – 17 (Tính tổng 28 + 17 vế trái trước – Tìm số hạng)
x + 28 = 65 (Tính hiệu vế phải trước)
x = 65 – 28 (Áp dụng quy tắc – Tìm số hạng)
x = 37 (Kết quả)
Ví dụ 3: Tìm x:
x x 3 – 5 = 25
x x 3 = 25 + 5 (Tính x x 3 trước – Tìm số bị trừ)
x x 3 = 30 (Tính tổng vế phải trước)
x = 30 : 3 (Áp dụng quy tắc – Tìm thừa số)
x = 10 (Kết quả)
Ví dụ 4: Tìm x:
10 x 4 – x = 10
40 – x = 10 (Tính 10 x 4 trước – Tìm số bị trừ)
x = 40 – 10 (Áp dụng quy tắc – Tìm số trừ)
x = 30 (Kết quả)
Ví dụ 5: Tìm x:
10 : x x 5 = 10
10 : x = 10 : 5 (Tính 10 : x trước – Tìm thừa số)
10 : x = 2 (Tính thươngvế phải trước)
x = 10 : 2 (Áp dụng quy tắc – Tìm số chia)
x = 5 (Kết quả)
Ví dụ 6: Tìm x:
x + x + 4 = 20
x x 2 + 4 = 20 (Chuyển phép cộng thành phép nhân khi cộng có nhiều số hạng giống nhau)
x x 2 = 20 – 4 (Tính x x 2 trước – Tìm số hạng)
x x 2 = 16 (Tính hiệu vế phải trước)
x = 16 : 2 (Áp dụng quy tắc – Tìm thừa số)
x = 8 (Kết quả)
Ví dụ 7: Tìm x:
x + x x 4 = 25
x x 5 = 25 (Tính x + x x 4 trước, vận dụng cách tính khi cộng, nhân có nhiều số hạng, thừa số giống nhau)
x = 25 : 5 (Áp dụng quy tắc – Tìm thừa số)
x = 5 (Kết quả)
b) Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tìm X, biết:
a) [bookmark: _GoBack]403 – X : 2 = 30 
b) 55 + X : 3 = 100
c) 75 + X x 5 = 100
d) 245 – X x 7 = 70







3. Dạng 3: tìm X có vế trái là biểu thức hai phép tính và vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của một số.
Phương pháp làm:
Bước 1: Nhớ lại quy tắc, thứ tự các phép tính cộng, trừ, nhân, chia
Bước 2: Thực hiện tính giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó tính vế trái. Vế trái cần tính trước đối với phép tính cộng, trừ.
Bước 3: triển khai tính toán.
Bài tập:
Bài 1: Tìm X, biết:
a) 375 – X : 2 = 500 : 2
b) 32 + X : 3 = 15 x 5
c) 56 – X : 5 = 5 x 6
d) 45 + X : 8 = 225 : 3
Bài 2: Tìm X, biết:
a) 125 – X : 5 = 5 + 45
b) 350 + X x 8 = 500 + 50
c) 135 – X x 3 = 5 x 6
d) 153 – X x 9 = 252 : 2

4. Dạng 4 : Bài tìm x mà là biểu thức có dấu ngoặc đơn.
Ví dụ 1: Tìm x:
100 - (x - 5) = 90
(x - 5) = 100 - 90 (Thực hiện dấu ngoặc đơn trước – Tìm số trừ)
x - 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)
x = 10 + 5 (Áp dụng quy tắc – Tìm số bị trừ)
x = 15 (Kết quả)
Ví dụ 2: Tìm x:
x + x + x – (x + x) = 29 + 43
x + x + x – (x + x) = 72 (Tính tổng vế phải trước)
x x 3 – x x 2 = 72 (Chuyển phép cộng thành phép nhân. Vì phép cộng có các số hạng bằng nhau.)
x x 1 = 72 (Tính hiệu vế trái)
x = 72 : 1 (Áp dụng quy tắc – Tìm thừa số)
x = 72 (Kết quả)
Ví dụ 3: Tìm x:
(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 30
(x + x + x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta nhóm chữ số x một vế, các số nhóm lại một vế)
Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhân x x 3. Vì phép phép cộng có các số hạng bằng nhau.
(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;
Ta có:
x x 3 + 9 = 30
x x 3 = 30 – 9 (Tính x x 3 trước - Tìm số hạng)
x x 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)
x = 21: 3 (Áp dụng quy tắc - Tìm thừa số)
x = 7 (Kết quả)
Ví dụ 4: Tìm x:
(x + 0) + (x + 1) + (x + 2) + … + (x + 4) = 20
(x + x + x + … + x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = 20 (ta nhóm chữ x một vế, các số một vế)
Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4
A lập thành một dãy số cách đều có khoảng cách bằng 1
Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1 (Công thức)
19. số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)
Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 (Công thức)
Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)
Từ bài toán trên ta có:
x x 5 + 10 = 20
x x 5 = 20 – 10 (Tính x x 5 trước - Tìm số hạng)
x x 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)
x = 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - Tìm thừa số)
x = 2 (Kết quả)
Lưu ý: Đối với ví dụ trên ta cần phải nhớ 2 công thức.
Bài tập:
Bài 1: Tìm X, biết:
a) ( X – 3 ) : 5 = 34
b) ( X + 23 ) : 8 = 22
c) ( 45 – X ) : 3 = 15
d)  ( 75 + X ) : 4 = 56
Bài 2: Tìm X, biết:
a) ( X – 5 ) x 6 = 24 x 2
b) ( 47 – X ) x 4 = 248 : 2
c) ( X + 27 ) x 7 = 300 – 48 
d) ( 13 + X ) x 9 = 213 + 165






















5. Dạng 5 : Tìm thành phần chưa biết trong phép chia có dư
Ví dụ 1 : Tìm số bị chia y trong các phép chia sau :
1. a) y : 5 = 14 (dư 4)
2. b) y : 9 = 26 (dư 4)
Ví dụ 2 : Tìm số chia y trong các phép chia:
1. a) 89 : y = 9 (dư 8)
2. b) 70 : y = 8 (dư 6)
bài tập:
 357 : X = 5 dư 7
4. X : 4 = 1234 dư 3
357 : (X + 5) = 5 dư 7
7. 65 : x = 21 dư 2
8. 64 : X = 9 dư 1
 Các bài tập thực hành cơ bản
1. X x 5 + 122 + 236 = 633
2. 320 + 3 x X = 620
3. 357 : X = 5 dư 7
4. X : 4 = 1234 dư 3
5. 120 - (X x 3) = 30 x 3
6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7
7. 65 : x = 21 dư 2
8. 64 : X = 9 dư 1
9. (X + 3) : 6 = 5 + 2
10. X x 8 - 22 = 13 x 2
11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3
12. X+ 13 + 6 x X = 62
13. 7 x (X - 11) - 6 = 757
14. X + (X + 5) x 3 = 75
15. 4 < X x 2 < 10
16. 36 > X x 4 > 4 x 1
17. X + 27 + 7 x X = 187
18. X + 18 + 8 x X = 99
19. (7 + X) x 4 + X = 108
20. (X + 15) : 3 = 3 x 8
21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36
22. X : 4 x 7 = 252
23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5
24. (8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24


6. Dạng 6 : Bài toán tìm x mà vế trái có nhiều x, vế phải là một biểu thức.
Ví dụ 1: Tìm x:
X+x+x+x = 56
4x – 2 x = 100
Ví dụ 2: Tìm x:
x + x + x – (x + x) = 29 + 43
x + x + x – (x + x) = 72 (Tính tổng vế phải trước)
x x 3 – x x 2 = 72 (Chuyển phép cộng thành phép nhân. Vì phép cộng có các số hạng bằng nhau.)
x x 1 = 72 (Tính hiệu vế trái)
x = 72 : 1 (Áp dụng quy tắc – Tìm thừa số)
x = 72 (Kết quả)
Ví dụ3: Tìm x:
(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 30
(x + x + x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta nhóm chữ số x một vế, các số nhóm lại một vế)
Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhân x x 3. Vì phép phép cộng có các số hạng bằng nhau.
(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;
Ta có:
x x 3 + 9 = 30
x x 3 = 30 – 9 (Tính x x 3 trước - Tìm số hạng)
x x 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)
x = 21: 3 (Áp dụng quy tắc - Tìm thừa số)
x = 7 (Kết quả)
Ví dụ 4: Tìm x:
(x + 0) + (x + 1) + (x + 2) + … + (x + 4) = 20
(x + x + x + … + x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = 20 (ta nhóm chữ x một vế, các số một vế)
Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4
A lập thành một dãy số cách đều có khoảng cách bằng 1
Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1 (Công thức)
20. số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)
Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 (Công thức)
Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)
Từ bài toán trên ta có:
x x 5 + 10 = 20
x x 5 = 20 – 10 (Tính x x 5 trước - Tìm số hạng)
x x 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)
x = 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - Tìm thừa số)
x = 2 (Kết quả)
Lưu ý: Đối với ví dụ trên ta cần phải nhớ 2 công thức.

7. Dạng 7. x là số tự nhiên nằm chính giữa hai số tự nhiên khác:
Ví dụ 1 : Tìm x biết: 194 < x < 203
Hướng dẫn giải: Tìm x phải là số tự nhiên thỏa mãn điều kiện lớn hơn 195 nhưng phải nhỏ hơn 203.
- GV: Để x > 194, vậy x nhỏ nhất là số nào?
- HS: Số 195
- GV: Để x < 203, vậy x lớn nhất là số nào?
- HS: Số 202
- GV: Vậy x là những số nào?
- HS: x là những số tự nhiên sau: 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Ví dụ 2: Tìm x biết: 13 < x + 7 < 18
Hướng dẫn giải:
- GV: Để x + 7 > 13, thì x nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
- HS: Bằng 7, vậy 7 + 7 =14 > 13
- GV: Để x + 7 < 18, thì x lớn nhất bằng bao nhiêu?
- HS: Bằng 10, vậy 10 + 7 =17 < 18
- GV: Cho x + 7 = 14 thì x bằng bao nhiêu?
- HS: x = 14 – 7 = 7
- GV: x + 7 = 15
- HS: x = 15 – 7 = 8
- GV: x + 7 = 16
- HS: x = 16 – 7 = 9
- GV: x + 7 = 17
- HS: x = 17 – 7 = 10
Vậy: x = 7, 8, 9, 10
8. Dạng 8. Tìm x bằng cách thử chọn:
Ví dụ 1: Tìm x biết: x + x < 2
Hướng dẫn giải:
Cho HS nhận xét số nào mà khi cộng chính nó bé hơn 2
21. cho x = 0 thì 0 + 0 < 2 (Đúng đề bài) (Thử chọn)
Nếu cho x = 1 thì 1 + 1 = 2 (Không đúng đề bài) (Thử chọn)
Vậy x = 0
Ví dụ 2: Tìm x biết: x + 56 = 56 – x
21. cho x = 0 thì 0 + 56 = 56 – 0 (Đúng đề bài) (Thử chọn)
Nếu cho x = 1 thì 1 + 56 = 56 - 1 (Không đúng đề bài) (Thử chọn)
Vậy x = 0
Nhận xét: 0 cộng hoặc trừ với bất kì số nào cũng bằng chính số đó.
Ví dụ 3: Tìm x biết: 9 x x = 7 x x
21. cho x = 0 thì 9 x 0 = 7 x 0 (Đúng đề bài) (Thử chọn)
Nếu cho x = 1 thì 9 x 1 = 7 x 1 (Không đúng đề bài) (Thử chọn)
Vậy x = 0
Nhận xét: - 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.
- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Bài tập
a). X + 27 + 7 x X = 187
b). X + 18 + 8 x X = 99
c). (7 + X) x 4 + X = 108
d). (X + 4 x X+ 12) : 3 = 3 x 8
e). (X - 12 ) x 7 + 3 x X = 36
f). (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5
g). 6 x X + 2 x X = 8 x 7 + 24
h. 4 < X x 2 < 10
i. 36 > X x 4 > 10x3





9. Dạng9 : Bài toán tìm x có lời văn:
Ví dụ 1: Cho một số biết rằng khi thêm số đó 12 rồi bớt đi 4 thì bằng 9. Tìm số đó?
Cách 1:
Bước 1: Lập bài toán tìm x
Gọi x là số cần tìm
Dựa vào bài toán ta có: x + 12 – 4 = 9
Bước 2: Trong bài toán x + 12 – 4 = 9
x + 12 = 9 + 4 (Tính x + 12 trước – Tìm số bị trừ)
x + 12 = 13 (Tính hiệu vế phải trước)
Bước 3: x = 13 – 12 (Áp dụng quy tắc - Tìm số hạng)
x = 1 (Kết quả)
Bước 4: Thử lại (Thay x = 1) kiểm tra kết quả đúng - sai
* Tóm lại:
- Với dạng Toán tìm thành phần chưa biết (hay tìm x) này yêu cầu học sinh học thuộc quy tắc tìm thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia, ...)
- Giải quyết 1 vế (ở đây là vế phải, hay vế trái tùy theo bài) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.
Cách 2: Giải phương pháp tính ngược từ cuối lên.
Giải
Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ:
 Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ:
Giảng: Dạng toán tính ngược từ cuối lên: Dấu trừ thay bằng dấu cộng. Dấu cộng thay bằng dấu trừ. Ta có sơ đồ sau:
 Số cần tìm là: 9 + 4 – 12 = 1
 Đáp số: 1
Ví dụ 2: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 3 rồi nhân cho 4 thì được 20. Hãy tìm số đó?
Cách 1:
Bước 1: Lập bài toán tìm x
Gọi x là số cần tìm
Dựa vào bài toán ta có: x : 3 x 4 = 20
Bước 2: Trong bài toán x : 3 x 4 = 20
x : 3 = 20 : 4 (Tính x : 3 trước – Tìm thừa số)
x : 3 = 5 (Tính thương vế phải trước)
Bước 3: x = 5 x 3 (Áp dụng quy tắc - Tìm số bị chia)
x = 15 (Kết quả)
Bước 4: Thử lại (Thay x bằng 15) kiểm tra kết quả đúng - sai
Cách 2: Giải phương pháp tính ngược từ cuối.
Giải
Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ:
 Giảng: Dạng toán tính ngược từ cuối lên: Dấu chia thay bằng dấu nhân. Dấu nhân thay bằng dấu chia. Ta có sơ đồ sau:
 Số cần tìm là: 20 : 4 x 3 = 15
Đáp số: 15
Tóm lại: Hình thành cho học sinh cách giải bài toán bằng phương pháp tính ngược từ cuối lên như sau:
Bước 1: Xác định thứ tự các số liệu đã cho trong đề bài theo thứ tự từ cuối lên.
Bước 2: Xác định các phép tính ngược với đề bài theo thứ tự từ cuối lên (Ngược với phép cộng là phép trừ, ngược với phép trừ là phép cộng. Ngược với phép nhân là phép chia, ngược với phép chia là phép nhân.)
Bước 3: Đặt lời giải cho bài toán, thực hiện phép tính và ghi đáp số của bài toán.















Bài 1: Tìm một số biết lấy số đó giảm đi 5 lần rồi gấp lên 4 lần thì được kết quả là 104.
Bài 2: Tìm một số biết lấy 27 chia cho số rồi đem cộng với 109 thì được kết quả là 118.
Bài 3: Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 4 lần rồi giảm đi 7 lần thì được kết quả là 12.
Bài 4: Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 7 lần rồi rồi trừ đi 42 thì được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau.
Bài 5: Tìm một số biết rằng số đó giảm đi 6 lẩn rồi cộng với 40 thì được số bé nhất có ba chữ số.
Bài 6: An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó gấp lên 6 lẩn rồi bớt số đó 6 đơn vị rồi lại giảm đi 3 lần thì được kết quả là 146.
Bài 7: Tìm một số biết rằng giảm số đó đi 5 lần thì được 7 dư 3
Bài 8: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó giảm đi 3 lần được bao nhiêu lại gấp 5 lần thì được kết quả là 40.
Bài 9: Tìm một số biết rằng, nếu giảm số đó đi 3 lần và thêm 10 đơn vị vào sau đó gấp 4 lần thì được kết quả là 120.
Bài 10: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 4 rồi nhân với 6 thì bằng 42.
Bài 11: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 3 rồi cộng với số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có 4 chữ số.
Bài 12: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 125 sau đó đem chia cho 6 thì được kết quả bằng 50.
Bài 13: Tìm một số biết rằng, gấp số đó lên 5 lần thì được hiệu của số có ba chữ số nhỏ nhất và số có hai chữ số nhỏ nhất.
Bài 14: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 135 rồi gấp lên 5 lần thì được kết quả là 325.
Bài 15: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 415 rồi chia cho 3 thì được số 375.
Bài 16: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 204 rồi chia cho 4 thì được số 430.
Bài 17: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng 15, rồi lấy 100 trừ đi tổng đó thì được kết quả bằng 29.
Bài 18: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 42 rồi trừ đi 35 thì được kết quả là 31.
Bài 19: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 27 rồi cộng với 59 thì được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau.
Bài 20: Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 3 lần sau đó lại gấp lên 5 lần thì được 600.
Bài 21: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38.
Bài 22: tìm một số biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 33 cộng với 15.
Bài 23: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó bớt đi 1 chục rồi thêm vào 20 thì được số tròn trục lớn nhất có hai chữ số.




